Giáo án KHTN 7		Năm học 2024 - 2025
CHƯƠNG V. ÁNH SÁNG
BÀI 15: NĂNG LƯỢNG ÁNH SÁNG. TIA SÁNG, VÙNG TỐI
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Vẽ được hình biểu diễn vùng tối do nguồn sáng rộng và vùng tối do nguồn sáng hẹp.
- Giải thích được nguyên nhân và hiện tượng hình thành vùng tối khi ánh sáng chiếu qua các vật chắn.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về vùng tối. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm, hợp tác trong thực hiện nhiệm vụ. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải thích các hiện tượng tự nhiên và trong cuộc sống hàng ngày; chế tạo được các mô hình liên quan đến vùng tối.
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên: 
- Năng lực nhận biết KHTN:  Nhận biết được vùng tối, vùng nửa tối, đồng thời phân biệt được sự khác nhau giữa chúng.
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Làm được thí nghiệm làm xuất hiện vùng tối.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để giải thích hiện tượng nhật thực, nguyệt thực và các hiện tượng ánh sáng trong đời sống hàng ngày.
3. Phẩm chất: 
· Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:
+ Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về vùng tối. 
+ Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ thí nghiệm.
+ Trung thực, cẩn thận trong thực hành, ghi chép kết quả thí nghiệm làm xuất hiện vùng tối.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
· Máy chiếu
· Một đèn led nhỏ dùng làm nguồn sáng hẹp, quả bóng bàn dùng làm vật cản sáng (dùng cho thí nghiệm tạo vùng tối).
· Một đèn led lớn dùng làm nguồn sáng rộng, quả bóng bàn dùng làm vật cản sáng (dùng cho thí nghiệm tạo vùng tối).
· Phiếu học tập.
2. Học sinh: 
· Đọc nghiên cứu và tìm hiểu trước bài ở nhà. 
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Khởi động (2 phút)
a. Mục tiêu: 
- Khơi gợi sự tò mò, hứng thú, kích thích tư duy sáng tạo của học sinh đối với bài học sắp tới, hình dung về khái niệm vùng tối.
b. Nội dung:
- Giáo viên tổ chức trò chơi “Bóng tối bí ẩn”
c. Sản phẩm: 
- Câu trả lời của học sinh về bóng của các hình ảnh.
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động 1. Khởi động

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Gv chiếu hình ảnh về bóng của một số nhà khoa học, danh nhân thế giới và thầy cô trong trường. Chốt bằng hình ảnh ông Putin.
Sau đó, yêu cầu học sinh dựa vào bóng để đoán ra hình ảnh.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động cá nhân đoán hình ảnh.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV gọi ngẫu nhiên học sinh chỉ ra hình ảnh của bóng được chiếu.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: Các em thấy những hình ảnh trên có thú vị không? Vậy nguyên tắc tạo ra những hình ảnh trên là gì? Cô trò mình cùng tìm hiểu qua tiết học ngày hôm nay.
->Giáo viên nêu mục tiêu bài học:
	




2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu vùng tối và vùng nửa tối với nguồn sáng hẹp
a. Mục tiêu: 
- Thực hiện được hai thí nghiệm về vùng tối và nêu được khái niệm vùng tối (bóng tối) và vùng tối không hoàn toàn (bóng nửa tối).
b. Nội dung
- GV chia lớp thành 4 nhóm (mỗi nhóm 11 HS) (2 phút)
+ Nhóm chuyên gia 1 và 2: Thí nghiệm 1: Vùng tối do nguồn sáng hẹp.
Hoàn thành phiếu học tập số 1.
+ Nhóm chuyên gia 3 và 4: Thí nghiệm 2: Vùng tối do nguồn sáng rộng.
Hoàn thành phiếu học tập số 1.
- Sau khi tiến hành xong thí nghiệm, các thành viên nhóm di chuyển để hình thành nhóm mảnh ghép. Học sinh trình bày lại thí nghiệm của mình cho nhóm mới. Sau đó, các thành viên trong nhóm mảnh ghép hỏi – đáp để hoàn thành phiếu học tập số 2. (2 phút)
  Bộ 1: Câu hỏi hoặc tình huống cần giải thích.
  Bộ 2: Đáp án hoặc lời giải thích tương ứng.
c. Sản phẩm hoạt động:
- Câu trả lời của các nhóm
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên yêu cầu: 
+ Nhóm chuyên gia 1 và 2: Thực hiện thí nghiệm: Vùng tối do nguồn sáng hẹp.
+ Nhóm chuyên gia 3 và 4: Thực hiện thí nghiệm: Vùng tối do nguồn sáng rộng.
Hoàn thành phiếu học tập 1.
Sau đó, di chuyển tạo thành 4 nhóm mảnh ghép để hoàn thành phiếu học tập 2.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh: Các nhóm chuyên gia bố trí thí nghiệm như hình 15.8 và 15.9 SGK
+ Từ kết quả thí nghiệm hoàn thành phiếu học tập số 1.
- Giáo viên: uốn nắn sửa chữa kịp thời sai sót của HS.
- Dự kiến sản phẩm: (bên cột nội dung)
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Bên cột nội dung
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng.
- Vùng tối là vùng nằm phía sau vật cản, hoàn toàn không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
- Vùng nửa tối là vùng nằm phía sau vật cản, chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
- Nguồn sáng hẹp: vùng tối lớn, ít vùng nửa tối.
- Nguồn sáng rộng: vùng tối nhỏ, nhiều vùng nửa tối.
	III. Vùng tối
1. 1. Vùng tối do nguồn sáng hẹp
[image: ]
             a) Hình vẽ mô tả thí nghiệm
- Nguồn sáng hẹp được tạo ra từ 1 đèn pin nhỏ chỉ có 1 bóng đèn LED nhỏ.
Câu hỏi 1 
Bóng của vật cản sáng trên màn chắn ở hình 15.8a lớn hơn vật cản và rất rõ nét. Có bóng đó là do vùng phía sau vật cản không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
[image: ]
Hình 15.8. Vùng tối do nguồn sáng hẹp
- Vùng tối là vùng phía sau vật cản sáng không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.  
- Vùng tối do nguồn sáng hẹp có ranh giới rõ rệt với vùng sáng.
2. Vùng tối do nguồn sáng rộng
[image: ] 
Câu hỏi 1 trang 76 SGK: 
Bóng của vật cản sáng thu được trên màn chắn trong thí nghiệm hình 15.9a bao gồm vùng đen rõ nét và vùng đen không rõ nét phía ngoài
[image: ]
- Vùng tối do nguồn sáng rộng có ranh giới không rõ rệt với vùng sáng.
Câu hỏi 2 trang 76 SGK: 
Vùng tối do nguồn sáng hẹp: bóng của tay hay bóng của quả bóng dưới bóng đèn nguồn sáng hẹp (sợi đốt)
[image: ]
Vùng tối do nguồn sáng rộng: Bóng của người dưới ánh sáng mặt trời hay bóng của quả bóng dưới nguồn sáng rộng 
[image: ]


Hoạt động 2.2: Vẽ hình và giải thích vùng tối do nguồn sáng hẹp và nguồn sáng rộng.
a. Mục tiêu:
· HS vẽ được hình và giải thích vùng tối do nguồn sáng hẹp và nguồn sáng rộng.
b. Nội dung:
· GV hướng dẫn học sinh vẽ hình để xác định vùng tối và vùng nửa tối.
c. Sản phẩm
· Hình vẽ của HS
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn học sinh vẽ hình theo các bước:
+ Vẽ tia sáng từ nguồn sáng đến mép vật cản.
+ Xác định vùng tối và vùng nửa tối.
+ Ghi chú các phần: nguồn sáng, vật cản, màn chắn, vùng tối, vùng nửa tối.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh: 
+ Tự vẽ hình vào vở và giải thích
- Giáo viên: uốn nắn sửa chữa kịp thời sai sót của HS.
- Dự kiến sản phẩm: (bên cột nội dung)
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Bên cột nội dung
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng.


	Vẽ hình và giải thích vùng tối do nguồn sáng hẹp và nguồn sáng rộng:
[image: ]
MN vùng tối (hoàn toàn)
Giải thích: 
Chùm sáng phân kì xuất phát từ nguồn sáng hẹp rọi vào vật cản sáng bị chặn lại, trên màn quan sát phần hoàn toàn không nhận được ánh sáng từ nguồn là vùng tối hoàn toàn (bóng đen). Phần còn lại trên màn được rọi sáng là vùng sáng. Biên giới giữa hai vùng tối và sáng rất rõ rệt, sắc nét.
[image: ]
Đối với nguồn sáng rộng thì phía sau vật cản, màn chắn vẫn nhận được một phần ánh sáng của nguồn sáng, nên trên màn chắn ngoài vùng tối hoàn toàn (bóng đen) vẫn có vùng tối không hoàn toàn (bóng mờ), tạo ra biên giới không rõ rệt giữa vung tối và vùng sáng.


Hoạt động 3. Luyện tập – Củng cố
Hoạt động 3.1:  Luyện tập
a. Mục tiêu
- Ôn tập, củng cố lại các kiến thức về năng lượng ánh sáng, tia sáng, vùng tối thông qua các bài tập
b. Nội dung
- GV yêu cầu HS củng cố tiết học thông qua câu hỏi trắc nghiệm. 
c. Sản phẩm
- Câu hỏi trắc nghiệm của nhóm
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập cho học sinh. Yêu cầu hs làm việc cá nhân, hoàn thiện bài tập trong phiếu.
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm, vẽ sơ đồ tư duy tổng hợp lại toàn bộ kiến thức của bài. 
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh: 
+ Làm việc cá nhân hoàn thiện phiếu học tập
- Giáo viên: uốn nắn sửa chữa kịp thời sai xót của HS.
- Dự kiến sản phẩm: (bên cột nội dung)
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Bên cột nội dung
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức đúng. 
	Đáp án phiếu học tập
1D, 2A, 3B, 4C, 5A, Câu 6: A: Đúng, B: Sai, C: Đúng, D: Đúng, E: Sai
7B, 8B, 9C, 10A, 11B, 12D, 13B, 14A




Hoạt động 3.2: Khám phá – Mở rộng (10 phút)
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng kiến thức về vùng tối, ánh sáng để thiết kế ra các sản phẩm sáng tạo
b. Nội dung:
- Mỗi nhóm học sinh sẽ tạo ra một sản phẩm sáng tạo.
c. Sản phẩm
- Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu mỗi nhóm học sinh vận dụng kiến thức về ánh sáng và vùng tối thiết kế ra các sản phẩm sáng tạo. 
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Mỗi nhóm cử đại diện báo cáo về sản phẩm của mình.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV đưa ra tiêu chí đánh giá. 
Nhận xét, đánh giá, cho điểm sản phẩm và trao thưởng.
Phiếu đưa ra tiêu chí đánh giá chấm điểm
	Nhóm 1: Thiết kế đèn ngủ
Nhóm 2: Thiết kế đèn lồng
Nhóm 3: Thiết kế mô hình nhật thực, nguyệt thực
Nhóm 4: Thiết kế mô hình máy chiếu đơn giản


PHIẾU HỌC TẬP
Câu 1: Năng lượng ánh sáng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng nào?
	A. Điện năng
	B. Nhiệt năng

	C. Quang năng
	D. Tất cả đều đúng


Câu 2: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu sau đây:
Ánh sáng phát ra từ nguồn sáng và truyền trong không gian thành những…
	A. [bookmark: _GoBack]Chùm sáng
	B. Ánh sáng

	C. Tia sáng
	D. Năng lượng


Câu 3: Có mấy loại chùm sáng thường gặp. Đó là các chùm sáng nào?
A. Có hai loại chùm sáng: chùm sáng song song và chùm sáng giao nhau
B. Có 3 loại chùm sáng: chùm sáng song song, chùm sáng hội tụ, chùm sáng phân kỳ.
C. Có 2 loại chùm sáng: chùm sáng song song và chùm sáng phân kỳ
D. Có 3 loại chùm sáng: chùm sáng song song, chùm sáng giao nhau, chùm sáng phân kỳ. 
Câu 4: Người ta quy ước vẽ chùm sáng như thế nào?
A. Quy ước vẽ chùm sáng bằng hai đoạn thẳng giới hạn chùm sáng.
B. Quy ước vẽ chùm sáng bằng hai mũi tên chỉ đường truyền của ánh sáng.
C. Quy ước vẽ chùm sáng bằng hai đoạn thẳng giới hạn chùm sáng, có mũi tên chỉ đường truyền của ánh sáng.
D. Quy ước vẽ chùm sáng bằng các đoạn thẳng có sự giới hạn.
Câu 5: Chọn đáp án sai: 
A. Quy ước biểu diễn đường truyền của ánh sáng bằng một đoạn thẳng gọi là tia sáng.
B. Có 3 loại chùm sáng: chùm sáng song song, chùm sáng hội tụ, chùm sáng phân kỳ.
C. Quy ước vẽ chùm sáng bằng hai đoạn thẳng giới hạn chùm sáng, có mũi tên chỉ đường truyền của ánh sáng.
D. Ánh sáng phát ra từ nguồn sáng và truyền trong không gian thành những chùm sáng.
Câu 6: Các phát biểu sau là đúng hay sai?
A. Vùng tối nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
B. Ánh sáng không mang năng lượng.
C. Tia sáng là đoạn thẳng có mũi tên chỉ hướng truyền của ánh sáng.
D. Trong không khí, đôi khi ánh sáng truyền đi theo đường cong.
E. Khi xảy ra hiện tượng nhật thực, tất cả mọi nơi trên Trái Đất đều quan sát được.
Câu 7: Chùm sáng nào sau đây được coi là mô hình tia sáng?
A. Chùm sáng phát ra từ mặt trời
B. Chùm sáng phát ra từ một bút laser
C. Chùm sáng phát ra từ đèn pin
D. Chùm sáng phát ra từ đèn ống
Câu 8: Dụng cụ thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng chuyển hoá thành điện
năng, gồm:
A. [bookmark: bookmark432]pin quang điện, bóng đèn LED, dây nối.
B. [bookmark: bookmark433]đèn pin, pin quang điện, điện kế, dây nối.
C. đèn pin, pin quang điện, bóng đèn LED.
D. pin quang điện, dây nói.
Câu 9: Chùm ánh sáng phát ra từ đèn pha xe máy khi chiếu xa là chùm ánh sáng
A. hội tụ.	B. phân kì.
c. song song.	D. Cả A, B, c đểu sai.
Câu 10: Máy tính cầm tay sử dụng năng lượng mặt trời đã chuyển hoá năng lượng ánh sáng thành
A. điện năng.		B. nhiệt năng.
C. hoá năng.		D. cơ năng.
	Câu 11: Hình 15.1 biểu diễn một tia sáng truyền trong không khí, mũi tên cho ta biết:
A. Màu sắc của ánh sáng
B. Hướng truyền của ánh sáng
C. Tốc độ truyền ánh sáng
D. Độ mạnh yếu của ánh sáng
Câu 12: Một vật cản được đặt trong khoảng giữa một bóng điện dây tóc đang sáng và một màn chắn. Kích thước của bóng nửa tối thay đổi như thế nào khi đưa vật cản lại gần màn chắn hơn?
A. tăng lên
B. giảm đi
C. không thay đổi
D. lúc đầu tăng lên, sau giảm đi
Câu 13: Yếu tố quyết định tạo bóng nửa tối là:
    A. Ánh sáng không mạnh lắm         B. Nguồn sáng to
    C. Màn chắn ở xa nguồn         D. Màn chắn ở gần nguồn.
Câu 14: Thế nào là bóng tối?
    A. Là vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
    B. Là vùng chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới
C. Là vùng nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới
D. Là vùng nằm phía trước vật cản.
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